PHỤ LỤC DANH MỤC
 Gói thầu Dịch vụ chống thấm nhà vệ sinh toà nhà C2, B2, B3
 (Kèm theo Thư mời báo phí ngày 03/01/2024)

	Stt
	Tên hạng mục
	Nôị dung công việc, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	TẦNG 3 nhà C2

	1
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	14.42
	2 NHÀ VỆ SINH CHUNG (TRỤC F-G/16-17)

	2
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	1.44
	

	3
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	14.42
	

	4
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	14.42
	

	5
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	14.42
	

	6
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	2.00
	

	TẦNG 4 nhà C2

	7
	Tháo tấm trần hỏng
	Tháo dỡ trần bị hư hỏng, lắp đặt, thay thế tấm trần mới
	m2
	1.80
	KHU VỆ SINH NỮ VÀ NGƯỜI TÀN TẬT (TRỤC H-I/10-11)

	8
	Xử lí ống thoát nước
	Thay thế ống thoát nước bị dò gỉ từ tầng 5
	tb
	1.00
	

	TẦNG 5 nhà C2

	9
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	6.01
	KHU VỆ SINH PHÒNG 503 (TRỤC E-F/7-8)

	10
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	0.42
	

	11
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	6.01
	

	12
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	6.01
	

	13
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	6.01
	

	14
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	8.00
	

	15
	Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh
	Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả
	m2
	15.00
	

	TẦNG 6 nhà C2

	16
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	105.45
	KHU VỆ SINH PHÒNG 633,634,637,649,650,672,673,604; KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 607,633,673

	17
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	7.38
	

	18
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	105.45
	

	19
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	105.45
	

	20
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	105.45
	

	21
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	8.00
	

	22
	Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh
	Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả
	m2
	15.00
	

	TẦNG 7 nhà C2

	23
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	28.66
	KHU VỆ SINH PHÒNG 702,703,745,746,751

	24
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	2.01
	

	25
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	28.66
	

	26
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	28.66
	

	27
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	28.66
	

	28
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	10.00
	

	29
	Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh
	Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả
	m2
	18.00
	

	TẦNG 8 nhà C2

	30
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	89.53
	KHU VỆ SINH PHÒNG 805,806,868,869,870,871,872,850,851;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 807,872

	31
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	6.27
	

	32
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	89.53
	

	33
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	89.53
	

	34
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	89.53
	

	35
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	12.00
	

	36
	Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh
	Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả
	m2
	18.00
	

	TẦNG 9 nhà C2

	37
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	83.45
	KHU VỆ SINH PHÒNG 904,905,927,928,929,930,931,962,963,964;KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG 931

	38
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	5.84
	

	39
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	83.45
	

	40
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	83.45
	

	41
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	83.45
	

	42
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	12.00
	

	43
	Xử lí vách ngăn buồng nhà vệ sinh
	Tháo vách ngăn xử lý chống thấm, lắp đặt hoàn trả
	m2
	18.00
	

	TẦNG 3 nhà B2

	44
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	2.92
	KHU VỆ SINH PHÒNG 309

	45
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	0.29
	

	46
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	2.92
	

	47
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	2.92
	

	48
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	2.92
	

	49
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	2.00
	

	TẦNG 2 nhà B3

	50
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	36.82
	KHU VỆ SINH PHÒNG 211,212,213; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG HÀNH CHÍNH KHOA

	51
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	3.68
	

	52
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	36.82
	

	53
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	36.82
	

	54
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	36.82
	

	55
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	2.00
	

	TẦNG 3 nhà B3

	56
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh
	Đục tẩy nền nhà vệ sinh và chân tường cao 20cm, từ cốt nền, đóng bao vận chuyển ra khỏi công trình
	m2
	29.60
	KHU VỆ SINH PHÒNG 308,309; 02 KHU VỆ SINH CHUNG CẠNH PHÒNG KHO (TRỤC E-D/14-15)

	57
	Đổ cos nền nhà vệ sinh
	Bê tông mác 200, cát vàng, đá 1x2, Xi măng PCB40, đổ bằng thủ công, dày 10cm (theo cos nền hiện trạng)
	m3
	2.96
	

	58
	Chống thấm nhà vệ sinh
	Vệ sinh và chống thấm mặt sàn, chống thấm cổ ống thoát nước
	m2
	29.60
	

	59
	Cán nền tạo dốc thoát nước mặt sàn nhà vệ sinh
	Cán nền tạo dốc vữa xi măng cát đen mác 75#, XM PCB 40, dày 4-6cm
	m2
	29.60
	

	60
	Lát nền
	Lát nền bằng gạch lát ceramic chống trơn, kích thước 30x30cm, màu trắng
	m2
	29.60
	

	61
	Tháo và lắp lại thiết bị nhà vệ sinh
	Tháo bệt, lắp bệt xử lý chống thấm nền và hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thiện chống thấm
	cái
	2.00
	


Ghi chú: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có),..., tiền công và chi phí vận chuyển bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm;
